
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        KHOA DU LỊCH

Ngày bắt 

đầu

Ngày kết 

thúc

1 dulich109.2023_K28.1 dulich109 Đạo đức kinh doanh 3 11 Kết hợp L1K28 203X2 Sáng Thứ 5 18/01/2024 11/04/2024 Phan Thị Phương Mai

2 dulich109.2023_K28.2 dulich109 Đạo đức kinh doanh 3 11 Kết hợp L2K28 203X2 Chiều Thứ 3 16/01/2024 09/04/2024 Phan Thị Phương Mai

3 dulich121.2023_K28.1 dulich121 Khởi nghiệp kinh doanh 3 11 Kết hợp L1K28 101X2 Sáng Thứ 3 16/01/2024 09/04/2024 Vũ An Dân

dulich121.2023_K28.2 dulich121 Khởi nghiệp kinh doanh 3 11 Kết hợp L1K28 101X2 Chiều Thứ 6 16/01/2024 09/04/2024 Vũ An Dân

4 dulich128.2023_K28.1 dulich128 Khoá luận tốt nghiệp 6 Trực tiếp K28 25/12/2024 11/04/2024 Vũ An Dân

5 dulich158.2023_K28.1 dulich158 Lịch sử Đảng Cộng sản VN 2 7 Trực tuyến L1K28 GGM Sáng Thứ 2 25/12/2023 26/02/2024 Lê Thị Ninh

6 dulich158.2023_K28.2 dulich158 Lịch sử Đảng Cộng sản VN 2 7 Trực tuyến L2K28 GGM Sáng Thứ 4 27/12/2023 21/02/2024 Lê Thị Ninh

7 dulich67.2023_K28.1 dulich67 Giám sát khách sạn 3 11 Trực tiếp A1K28 205X2 Chiều Thứ 2 25/12/2023 25/03/2024 Trần Thu Phương

8 dulich67.2023_K28.2 dulich67 Giám sát khách sạn 3 11 Trực tiếp A2K28 205X2 Chiều Thứ 4 27/12/2023 20/03/2024 Trần Thu Phương

9 dulich94.2023_K28.1 dulich94 Quản trị kinh doanh lữ hành 3 11 Trực tiếp A3K28 204X2 Chiều Thứ 4 27/12/2023 20/03/2024 Hoàng Quế Nga

10 dulich152.2023_K28.1 dulich152 Chuyên đề khách sạn 2 7 Trực tuyến A1K28 GGM Sáng Thứ 7 24/02/2024 06/04/2024 Trần Thanh Thuỷ

11 dulich152.2023_K28.2 dulich152 Chuyên đề khách sạn 2 7 Trực tuyến A2K28 GGM Chiều Thứ 7 24/02/2024 06/04/2024 Trần Thanh Thuỷ

12 dulich94.2023_K28.2 dulich94 Chuyên đề hướng dẫn 2 7 Trực tuyến A3K28 GGM Chiều Thứ 2 19/02/2024 01/04/2024 Trần Thanh Thuỷ

13 dulich127.2023_K29.1 dulich127
Marketing trong kinh doanh du 

lịch
3 11 Trực tiếp A1K29 205X2 Chiều Thứ 3 26/12/2024 19/03/2024 Vũ Hương Giang

14 dulich127.2023_K29.2 dulich127
Marketing trong kinh doanh du 

lịch
3 11 Trực tiếp A2K29 205X2 Sáng Thứ 3 26/12/2024 19/03/2024 Vũ Hương Giang

15 dulich127.2023_K29.3 dulich127
Marketing trong kinh doanh du 

lịch
3 11 Trực tiếp A3K29 205X2 Chiều Thứ 4 27/12/2024 20/03/2024 Vũ Hương Giang

16 dulich127.2023_K29.4 dulich127
Marketing trong kinh doanh du 

lịch
3 11 Trực tiếp A4K29 205X2 Sáng Thứ 4 27/12/2024 20/03/2024 Vũ Hương Giang

17 dulich127.2023_K29.5 dulich127
Marketing trong kinh doanh du 

lịch
3 11 Trực tiếp A5K29 205X2 Chiều Thứ 2 15/01/2024 08/04/2024 Vũ Hương Giang

18 dulich57.2023_K29.1 dulich57 Quản lý tổ chức sự kiện 3 11 Trực tiếp A1K29 205X2 Chiều Thứ 5 28/12/2024 21/03/2024 Nguyễn Thành Trung

19 dulich57.2023_K29.2 dulich57 Quản lý tổ chức sự kiện 3 11 Trực tiếp A2K29 205X2 Sáng Thứ 5 28/12/2024 21/03/2024 Nguyễn Thành Trung

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỌC KỲ II (THỜI GIAN TỪ NGÀY 25/12/2023 ĐẾN NGÀY 10/05/2024)
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Ngày bắt 

đầu
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Buổi Ngày Họ và tên giảng viên

Thời gian học

20 dulich57.2023_K29.3 dulich57 Quản lý tổ chức sự kiện 3 11 Trực tiếp A3K29 101X2 Chiều Thứ 3 26/12/2024 19/03/2024 Nguyễn Thành Trung

21 dulich57.2023_K29.4 dulich57 Quản lý tổ chức sự kiện 3 11 Trực tiếp A4K29 101X2 Sáng Thứ 3 26/12/2024 19/03/2024 Nguyễn Thành Trung

22 dulich57.2023_K29.5 dulich57 Quản lý tổ chức sự kiện 3 11 Trực tiếp A5K29 101X2 Sáng Thứ 4 27/12/2024 20/03/2024 Nguyễn Thành Trung

23 dulich145.2023_K29.1 dulich145
Quản trị nhân sự trong kinh 

doanh du lịch
3 11 Trực tiếp A1K29 205X2 Chiều Thứ 6 29/12/2024 22/03/2024 Vũ An Dân

24
dulich145.2023_K29.1 dulich145

Quản trị nhân sự trong kinh 

doanh du lịch
3 11 Trực tiếp A2K29 101X2 Sáng Thứ 2 25/12/2024 18/03/2024 Vũ An Dân

25
dulich145.2023_K29.1 dulich145

Quản trị nhân sự trong kinh 

doanh du lịch
3 11 Trực tiếp A3K29 205X2 Chiều Thứ 7 30/12/2024 23/03/2024 Vũ An Dân

26
dulich145.2023_K29.1 dulich145

Quản trị nhân sự trong kinh 

doanh du lịch
3 11 Trực tiếp A4K29 205X2 Sáng Thứ 7 30/12/2024 23/03/2024 Vũ An Dân

27 dulich81.2023_K29.1 dulich81 Du lịch có trách nhiệm 2 7 Trực tiếp A1K29 205X2 Sáng Thứ 2 25/12/2023 26/02/2024 Bùi Hà Linh

28 dulich81.2023_K29.2 dulich81 Du lịch có trách nhiệm 2 7 Trực tiếp A2K29 101X2 Chiều Thứ 7 30/12/2023 24/02/2024 Bùi Hà Linh

29 dulich81.2023_K29.3 dulich81 Du lịch có trách nhiệm 2 7 Trực tiếp A3K29 101X2 Sáng Thứ 5 28/12/2023 22/02/2024 Bùi Hà Linh

30 dulich81.2023_K29.4 dulich81 Du lịch có trách nhiệm 2 7 Trực tiếp A4K29 204X2 Chiều Thứ 5 28/12/2023 22/02/2024 Bùi Hà Linh

31 dulich166.2023_K29.1 dulich166 Quản trị tài chính 2 7 Trực tiếp A1K29 204X2 Chiều Thứ 2 26/02/2024 08/04/2022 Nguyễn Thị Quyên

32 dulich166.2023_K29.2 dulich166 Quản trị tài chính 2 7 Trực tiếp A2K29 204X2 Chiều Thứ 7 02/03/2024 13/04/2024 Nguyễn Thị Quyên

33 dulich166.2023_K29.3 dulich166 Quản trị tài chính 2 7 Trực tiếp A3K29 101X2 Sáng Thứ 6 01/03/2024 12/04/2024 Dương Đức Thắng

34 dulich166.2023_K29.4 dulich166 Quản trị tài chính 2 7 Trực tiếp A4K29 101X2 Chiều Thứ 6 01/03/2024 12/04/2024 Dương Đức Thắng

35
dulich144.2023_K29.1 dulich144

Quản trị dịch vụ nhà hàng trong 

khách sạn
3 11 Trực tiếp A5K29 205X2 Sáng Thứ 6 19/01/2024 12/04/2024 Vũ An Dân

36 dulich56.2023_K29.2 dulich56 Quản trị lễ tân khách sạn 3 11 Trực tiếp A5K29 204X2 Sáng Thứ 7 30/12/2023 23/03/2024 Trần Thu Phương

37 dulich158.2023_K29.1 dulich158 Lịch sử Đảng Cộng sản VN 2 7 Trực tuyến A5K29 GGM Chiều Thứ 5 28/12/2023 22/02/2024 Lê Thị Ninh

38 dulich74.2023_K29.1 dulich74 Tiếng anh chuyên ngành du lịch 5 3 15 Trực tiếp Nhóm 1 203X1 Chiều Thứ 4,7 27/12/2023 28/02/2024 Hoàng Thị Thanh 

39 dulich74.2023_K29.2 dulich74 Tiếng anh chuyên ngành du lịch 5 3 15 Trực tiếp Nhóm 2 204X1 Chiều Thứ 4,7 27/12/2023 28/02/2024 Trần Minh Đức 

40 dulich74.2023_K29.3 dulich74 Tiếng anh chuyên ngành du lịch 5 3 15 Trực tiếp Nhóm 3 205X1 Chiều Thứ 4,7 27/12/2023 28/02/2024 Nguyễn Thị Thảo 

41 dulich74.2023_K29.4 dulich74 Tiếng anh chuyên ngành du lịch 5 3 15 Trực tiếp Nhóm 4 203X1 Sáng Thứ 4,7 27/12/2023 28/02/2024 Nguyễn Thị Thảo 

42 dulich74.2023_K29.5 dulich74 Tiếng anh chuyên ngành du lịch 5 3 15 Trực tiếp Nhóm 5 204X1 Sáng Thứ 4,7 27/12/2023 28/02/2024
Phạm Diệu Ly 

Nguyễn Thị Thảo 

43 dulich74.2023_K29.6 dulich74 Tiếng anh chuyên ngành du lịch 5 3 15 Trực tiếp Nhóm 6 205X1 Sáng Thứ 4,7 27/12/2023 28/02/2024 Đinh Thị Bích Nguyệt 

K29
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44 dulich74.2023_K29.7 dulich74 Tiếng anh chuyên ngành du lịch 5 3 15 Trực tiếp Nhóm 7 203X1 Chiều Thứ 2,5 04/03/2024 22/04/2024 Hoàng Thị Thanh 

45 dulich74.2023_K29.8 dulich74 Tiếng anh chuyên ngành du lịch 5 3 15 Trực tiếp Nhóm 8 204X1 Chiều Thứ 2,5 04/03/2024 22/04/2024 Đinh Thị Bích Nguyệt 

46 dulich74.2023_K29.9 dulich74 Tiếng anh chuyên ngành du lịch 5 3 15 Trực tiếp Nhóm 9 203X1 Sáng Thứ 2,4 04/03/2024 21/04/2024 Hoàng Thị Thanh 

47 dulich74.2023_K29.10 dulich74 Tiếng anh chuyên ngành du lịch 5 3 15 Trực tiếp Nhóm 10 204X1 Sáng Thứ 2,4 04/03/2024 21/04/2024 Nguyễn Thị Thảo 

48 dulich173.2023_K29.1 dulich173 English for tourism 5 2 12 Trực tiếp
N11- 

A5K29
207X1 Sáng Thứ 3,5 25/12/2023 02/01/2024 Phạm Diệu Ly  

49 dulich173.2023_K29.2 dulich173 English for tourism 5 2 12 Trực tiếp N12-A5K29 209X1 Sáng Thứ 3,5 25/12/2023 02/01/2024 Phan Thị Phương Mai 

50 dulich88 Thực tập nghề nghiệp 4 Trực tiếp A1K29 Sáng Thứ 7 22/04/2024 05/08/2024 Trần Thu Phương

51 dulich88 Thực tập nghề nghiệp 4 Trực tiếp A2K29 Chiều Thứ 7 22/04/2024 05/08/2024 Trần Thu Phương

52 dulich88 Thực tập nghề nghiệp 4 Trực tiếp A3K29 Sáng Thứ 7 22/04/2024 05/08/2024 Trần Thu Phương

53 dulich88 Thực tập nghề nghiệp 4 Trực tiếp A4K29 Chiều Thứ 7 22/04/2024 05/08/2024 Trần Thu Phương

54 dulich183 Thực tập nghề nghiệp 2 4 Trực tiếp A5K29 Sáng Thứ 7 22/04/2024 05/08/2024 Trần Thu Phương

55 dulich165.2023_K30.1 dulich165 Quản trị nhân lực 2 7 Trực tiếp A1K30 204X2 Sáng Thứ 5 28/12/2024 22/02/2024 Lê Quỳnh Chi

56 dulich165.2023_K30.2 dulich165 Quản trị nhân lực 2 7 Trực tiếp A2K30 204X2 Chiều Thứ 5 28/12/2024 22/02/2024 Lê Quỳnh Chi

57 dulich165.2023_K30.3 dulich165 Quản trị nhân lực 2 7 Trực tiếp A3K30 204X2 Sáng Thứ 3 26/12/2024 20/02/2024 Lê Quỳnh Chi

58 dulich167.2023_K30.1 dulich167 Kinh tế học 3 11 Trực tiếp A1K30 204X2 Sáng Thứ 6 26/01/2024 05/04/2024 Vũ Lệ Mỹ

59 dulich167.2023_K30.2 dulich167 Kinh tế học 3 11 Trực tiếp A2K30 204X2 Chiều Thứ 6 26/01/2024 05/04/2024 Vũ Lệ Mỹ

60 dulich167.2023_K30.3 dulich167 Kinh tế học 3 11 Trực tiếp A3K30 204X2 Sáng Thứ 4 24/01/2024 03/04/2024 Vũ Lệ Mỹ

61 dulich100.2023_K30.1 dulich100 Giao lưu văn hoá quốc tế 2 7 Trực tiếp A1K30 203X2 Sáng Thứ 3 26/12/2023 20/02/2024 Phạm Quang Long

62 dulich100.2023_K30.2 dulich100 Giao lưu văn hoá quốc tế 2 7 Trực tiếp A2K30 204X2 Chiều Thứ 3 26/12/2023 20/02/2024 Phạm Quang Long

63 dulich100.2023_K30.3 dulich100 Giao lưu văn hoá quốc tế 2 7 Trực tiếp A3K30 203X2 Sáng Thứ 5 28/12/2023 22/02/2024 Phạm Quang Long

64 dulich162.2023_K30.1 dulich162 Địa lý du lịch Việt Nam 2 7 Trực tiếp A3K30 205X2 Sáng Thứ 4,6 27/12/2023 19/01/2024 Nguyễn Thị Minh Hạnh

65 dulich184.2023_K30.1 dulich184
Phương pháp nghiên cứu khoa 

học
2 7 Trực tiếp A3K30 203X2 Chiều Thứ 7 30/12/2023 24/02/2023 Nguyễn Thị Thuyết

66 dulich179.2023_K30.1 dulich179 Tiền tệ và thanh toán quốc tế 2 7 Trực tiếp A3K30 205X2 Sáng Thứ 2 26/02/2024 08/04/2024 Nguyễn Thùy Linh

67
dulich101.2023_K30.1 dulich101

Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại 

điểm
4 19 Trực tiếp A1K30 204X2 Sáng Thứ 2,6 25/12/2023 10/05/2024 Vũ Thị Thu Hằng

68
dulich101.2023_K30.2 dulich101

Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại 

điểm
4 19 Trực tiếp A2K30 204X2 Chiều Thứ 2,6 25/12/2023 10/05/2024 Vũ Thị Thu Hằng
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69 dulich202.2023_K30.1 dulich202 Du lịch tâm linh 2 7 Trực tiếp A1K30 203X2 Sáng Thứ 2,4 25/03/2024 15/04/2024 Đàm Thị Lan

70 dulich202.2023_K30.2 dulich202 Du lịch tâm linh 2 7 Trực tiếp A2K30 205X2 Chiều Thứ 3,5 26/03/2024 16/04/2024 Đàm Thị Lan

71 dulich172.2023_K30.1 dulich172 English for tourism 4 3 15 Trực tiếp N1_A1K30 203X1 Sáng Thứ 3,5 05/03/2024 23/04/2024 Đặng Thùy Dung

72 dulich172.2023_K30.2 dulich172 English for tourism 4 3 15 Trực tiếp N2_A1K30 204X1 Sáng Thứ 3,5 05/03/2024 23/04/2024 Phạm Diệu Ly

73 dulich172.2023_K30.3 dulich172 English for tourism 4 3 15 Trực tiếp N3_A1K30 205X1 Sáng Thứ 3,5 05/03/2024 23/04/2024 Trần Minh Đức 

74 dulich172.2023_K30.4 dulich172 English for tourism 4 3 15 Trực tiếp N4_A2K30 203X1 Chiều Thứ 2,4 04/03/2024 22/04/2024 Đinh Thị Bích Nguyệt 

75 dulich172.2023_K30.5 dulich172 English for tourism 4 3 15 Trực tiếp N5_A2K30 204X1 Chiều Thứ 2,4 04/03/2024 22/04/2024 Phạm Diệu Ly

76 dulich172.2023_K30.6 dulich172 English for tourism 4 3 15 Trực tiếp N6_A2K30 205X1 Chiều Thứ 2,4 04/03/2024 22/04/2024 Phan Thị Phương Mai

77 dulich172.2023_K30.7 dulich172 English for tourism 4 3 15 Trực tiếp N7_A3K30 203X1
Chiều 

Sáng

Thứ 3,

Thứ 6
05/03/2024 23/04/2024 Đinh Thị Bích Nguyệt 

78 dulich172.2023_K30.8 dulich172 English for tourism 4 3 15 Trực tiếp N8_A3K30 204X1
Chiều 

Sáng

Thứ 3,

Thứ 6
05/03/2024 23/04/2024 Trần Minh Đức 

79 dulich172.2023_K30.9 dulich172 English for tourism 4 3 15 Trực tiếp N9_A3K30 203X1
Chiều 

Sáng

Thứ 3,

Thứ 6
05/03/2024 23/04/2024 Nguyễn Thị Thảo 

80 dulich172.2023_K30.10 dulich172 English for tourism 4 3 15 Trực tiếp
N10_A3K3

0
204X1

Chiều 

Sáng

Thứ 3,

Thứ 6
05/03/2024 23/04/2024 Hoàng Thị Thanh 

81 dulich180 Thực hành nghiệp vụ khách sạn 2 6 Trực tiếp A3K30 DN Sáng Chủ nhật 13/05/2024 06/07/2024 Vũ Hương Giang

82 dulich182 Thực tập nghề nghiệp 1 5 Trực tiếp A3K30 DN Sáng Chủ nhật 08/07/2024 06/09/2024 Vũ Hương Giang

83 dulich5.2023_K31.1 dulich5 Tổng quan du lịch 3 11 Trực tiếp 2346A01 203X2 Chiều Thứ 4 27/12/2023 20/03/2024 Lê Quỳnh Chi

84 dulich5.2023_K31.2 dulich5 Tổng quan du lịch 3 11 Trực tiếp 2346A02 203X2 Sáng Thứ 4 27/12/2023 20/03/2024 Lê Quỳnh Chi

85 dulich5.2023_K31.3 dulich5 Tổng quan du lịch 3 11 Trực tiếp 2348A01 203X2 Chiều Thứ 6 29/12/2023 22/03/2024 Lê Quỳnh Chi

86 dulich5.2023_K31.4 dulich5 Tổng quan du lịch 3 11 Trực tiếp 2348A02 203X2 Sáng Thứ 2 25/12/2023 18/03/2024 Lê Quỳnh Chi

87 dulich164.2023_K31.1 dulich164 Kỹ năng mềm 2 7 Trực tiếp 2346A01 203X2 Chiều Thứ 5 29/02/2024 11/05/2024 Bùi Hà Linh

88 dulich164.2023_K31.1 dulich164 Kỹ năng mềm 2 7 Trực tiếp 2346A02 204X2 Sáng Thứ 2 04/03/2024 15/04/2024 Ngô Thị Hoàng Giang

89 dulich164.2023_K31.1 dulich164 Kỹ năng mềm 2 7 Trực tiếp 2348A01 204X2 Chiều Thứ 2 04/03/2024 15/04/2024 Ngô Thị Hoàng Giang

90 dulich164.2023_K31.1 dulich164 Kỹ năng mềm 2 7 Trực tiếp 2348A02 203X2 Sáng Thứ 3 05/03/2024 16/04/2024 Ngô Thị Hoàng Giang

91 dulich146.2023_K31.1 dulich146 Quản trị học 2 7 Trực tiếp 2346A01 203X2 Chiều Thứ 5 28/12/2023 22/02/2024 Nguyễn Thị Thu Mai

92 dulich146.2023_K31.1 dulich146 Quản trị học 2 7 Trực tiếp 2346A02 203X2 Sáng Thứ 6 29/12/2023 23/02/2024 Nguyễn Thị Thu Mai

93 dulich146.2023_K31.1 dulich146 Quản trị học 2 7 Trực tiếp 2348A01 203X2 Chiều Thứ 3 26/12/2023 20/02/2024 Nguyễn Thị Thu Mai
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94 dulich146.2023_K31.1 dulich146 Quản trị học 2 7 Trực tiếp 2348A02 203X2 Sáng Thứ 7 30/12/2023 24/02/2024 Nguyễn Thị Thu Mai

95 dulich162.2023_K31.1 dulich162 Địa lý du lịch Việt Nam 2 7 Trực tiếp 2346A01 205X2 Sáng Thứ 5 07/03/2024 25/04/2024 Nguyễn T Minh Hạnh

96 dulich162.2023_K31.2 dulich162 Địa lý du lịch Việt Nam 2 7 Trực tiếp 2346A02 205X2 Chiều Thứ 5 07/03/2024 25/04/2024 Nguyễn T Minh Hạnh

97 dulich162.2023_K31.3 dulich162 Địa lý du lịch Việt Nam 2 7 Trực tiếp 2348A01 205X2 Sáng Thứ 7 09/03/2024 20/04/2024 Nguyễn T Minh Hạnh

98 dulich162.2023_K31.4 dulich162 Địa lý du lịch Việt Nam 2 7 Trực tiếp 2348A02 205X2 Chiều Thứ 7 09/03/2024 20/04/2024 Nguyễn T Minh Hạnh

99 dulich186.2023_K31.1 dulich186 Cơ sở văn hoá Việt Nam 2 7 Trực tiếp 2346A01 203X2 Chiều Thứ 3 05/03/2024 16/04/2023 Nguyễn Đình Phúc

100 dulich186.2023_K31.2 dulich186 Cơ sở văn hoá Việt Nam 2 7 Trực tiếp 2346A02 203X2 Sáng Thứ 7 09/03/2024 20/04/2023 Nguyễn Đình Phúc

101 dulich186.2023_K31.3 dulich186 Cơ sở văn hoá Việt Nam 2 7 Trực tiếp 2348A01 203X2 Chiều Thứ 7 09/03/2024 20/04/2023 Nguyễn Đình Phúc

102 dulich186.2023_K31.4 dulich186 Cơ sở văn hoá Việt Nam 2 7 Trực tiếp 2348A02 203X2 Sáng Thứ 6 08/03/2024 19/04/2023 Nguyễn Đình Phúc

103 dulich170.2023_K31.1 dulich170 English for tourism 2 3 15 Trực tiếp N1-A1K31 203X1 Chiều Thứ 3,6 26/12/2023 27/02/2023 Bùi Hà Linh

104 dulich170.2023_K31.2 dulich170 English for tourism 2 3 15 Trực tiếp N2-A1K31 204X1 Chiều Thứ 3,6 26/12/2023 27/02/2023 Trần Minh Đức 

105 dulich170.2023_K31.3 dulich170 English for tourism 2 3 15 Trực tiếp N3-A1K31 205X1 Chiều Thứ 3,6 26/12/2023 27/02/2023 Hoàng Thị Thanh 

106 dulich170.2023_K31.4 dulich170 English for tourism 2 3 15 Trực tiếp N4-A2K31 203X1 Sáng Thứ 2,5 25/12/2023 29/02/2023 Nguyễn Thị Thảo 

107 dulich170.2023_K31.5 dulich170 English for tourism 2 3 15 Trực tiếp N5-A2K31 204X1 Sáng Thứ 2,5 25/12/2023 29/02/2023 Phùng Thị Hòa 

108 dulich170.2023_K31.6 dulich170 English for tourism 2 3 15 Trực tiếp N6-A2K31 205X1 Sáng Thứ 2,5 25/12/2023 29/02/2023 Đinh Thị Bích Nguyệt 

109 dulich170.2023_K31.7 dulich170 English for tourism 2 3 15 Trực tiếp N7-A3K31 205X1 Chiều Thứ 2,5 25/12/2023 29/02/2023 Nguyễn Thị Thảo 

110 dulich170.2023_K31.8 dulich170 English for tourism 2 3 15 Trực tiếp N8-A3K31 207X2 Chiều Thứ 2,5 25/12/2023 29/02/2023 Đinh Thị Bích Nguyệt 

111 dulich170.2023_K31.9 dulich170 English for tourism 2 3 15 Trực tiếp N9-A3K31 209X2 Chiều Thứ 2,5 25/12/2023 29/02/2023 Phạm Diệu Ly

112 dulich170.2023_K31.10 dulich170 English for tourism 2 3 15 Trực tiếp N10-A4K30 101X2 Sáng Thứ 3,6 26/12/2023 27/02/2023
Hoàng Thị Thanh

Trần Minh Đức

113 dulich170.2023_K31.11 dulich170 English for tourism 2 3 15 Trực tiếp N11-A4K30 101X2 Sáng Thứ 3,6 26/12/2023 27/02/2023 Phùng Thị Hòa 

114 dulich170.2023_K31.12 dulich170 English for tourism 2 3 15 Trực tiếp N12-A4K30 101X2 Sáng Thứ 3,6 26/12/2023 27/02/2023 Đặng Thuỳ Dung 

115 dulich174.2023_K31.1 dulich174 Tin học chuyên ngành 2 11 Trực tiếp N1-2346A01 206X1 Sáng Thứ 2 25/12/2023 18/03/2024 Phạm Thị Thanh Hoan

116 dulich174.2023_K31.2 dulich174 Tin học chuyên ngành 2 11 Trực tiếp N2-2346A01 206X1 Chiều Thứ 2 25/12/2023 18/03/2024 Phạm Thị Thanh Hoan

117 dulich174.2023_K31.3 dulich174 Tin học chuyên ngành 2 11 Trực tiếp N3-2346A01 206X1 Chiều Thứ 7 30/12/2023 23/03/2024 Phạm Thị Thanh Hoan

118 dulich174.2023_K31.4 dulich174 Tin học chuyên ngành 2 11 Trực tiếp N4-2346A02 206X1 Sáng Thứ 3 26/12/2023 19/03/2024 Phạm Thị Thanh Hoan
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119 dulich174.2023_K31.5 dulich174 Tin học chuyên ngành 2 11 Trực tiếp N5-2346A02 206X1 Chiều Thứ 3 26/12/2023 19/03/2024 Phạm Thị Thanh Hoan

120 dulich174.2023_K31.6 dulich174 Tin học chuyên ngành 2 11 Trực tiếp N6-2346A02 206X1 Chiều Thứ 6 29/12/2023 22/03/2024 Phạm Thị Thanh Hoan

121 dulich174.2023_K31.7 dulich174 Tin học chuyên ngành 2 11 Trực tiếp N7-2348A01 206X1 Sáng Thứ 4 27/12/2023 20/03/2024 Phạm Thị Thanh Hoan

122 dulich174.2023_K31.8 dulich174 Tin học chuyên ngành 2 11 Trực tiếp N8-2348A01 206X1 Chiều Thứ 4 27/12/2023 20/03/2024 Phạm Thị Thanh Hoan

123 dulich174.2023_K31.9 dulich174 Tin học chuyên ngành 2 11 Trực tiếp N9-2348A01 206X1 Sáng Thứ 6 29/12/2023 22/03/2024 Phạm Thị Thanh Hoan

124 dulich174.2023_K31.10 dulich174 Tin học chuyên ngành 2 11 Trực tiếp N10-2348A02 206X1 Sáng Thứ 5 28/12/2023 21/03/2024 Phạm Thị Thanh Hoan

125 dulich174.2023_K31.11 dulich174 Tin học chuyên ngành 2 11 Trực tiếp N11-2348A02 206X1 Chiều Thứ 5 28/12/2023 21/03/2024 Phạm Thị Thanh Hoan

126 dulich174.2023_K31.12 dulich174 Tin học chuyên ngành 2 11 Trực tiếp N12-2348A02 206X1 Sáng Thứ 7 30/12/2023 23/03/2024 Phạm Thị Thanh Hoan

NGƯỜI LẬP BIỂU

    Vũ Lệ Mỹ

K31

TRƯỞNG KHOA DU LỊCH

Nguyễn Thị Thu Mai

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2023














